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Phần thứ nhất.   NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT




Chương 1. Các khái niệm mở đầu 







    1.1. khái niệm cơ bản



1.1.1. Hệ nhiệt động.



1.1.2. Trạng thái và thông số trạng thái của một hệ nhiệt động.



1.1.3. Quá trình và chu trình nhiệt động.



1.1.4. Khái niệm về năng lượng, nhiệt và công.

   1.2 Phương trình trạng thái của chất khí. 



1.2.1. Khí lý tưởng và khí thực.



1.2.2. Phương trình trạng thái của chất khí.

   1.3. Nhiệt dung riêng của chất khí.

 
   1.3.1. Nhiệt dung riêng,



1.3.2. Tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng,

        
1.3.3. Sự phụ thuộc của nhiệt dung riêng vào nhiệt độ,

Chương 2. Các định luật nhiệt động và các quá trình nhiệt động cơ bản 

   2.1. Định luật nhiệt động 1,



2.1.1. Phát biểu định luật nhiệt động 1,

2.1.2. Các dạng biểu thức của định luật nhiệt động 1,

     2.2. Định luật nhiệt động 2.


   2.2.1. Các loại chu trình, hiệu suất và hệ số làm lạnh của chu trình,


   2.2.2. Biến thiên Entropi trong các quá trình và chu trình, 


   2.2.3. Phát biểu, hệ quả và ý nghĩa của ĐLNĐ 2,

     2.3. Các quá trình nhiệt động cơ bản của KLT.


2.3.1. Cơ sở lí thuyết và các bước khảo sát một quá trình nhiệt động,



2.3.2. Khảo sát quá trình đa biến.


2.3.3. Khảo sát các quá trình đặc biệt,

Chương 3. Không khí ẩm, hơi nước và các quá trình  




      3.1. Không khí ẩm


3.1.1. Định nghĩa, tính chất và phân loại không khí ẩm,

3.1.2. Các đại lượng đặc trưng cho không khí ẩm,

3.1.3. Đồ thị i-d của không khí ẩm và ứng dụng,

      3.2. Các quá trình của không khí ẩm.

     
3.2.1. Quá trình sấy, 

3.2.2. Quá trình điều hòa không khí,

      3.3. Hơi nước.


3.3.1. Hơi nước và ứng dụng,


3.3.2. Quá trình hoá hơi đẳng áp của nước.
     3.4 Quá trình nén khí.
3.4.1. Quá trình nén khí trong máy nén pittông 1 cấp,
3.4.2. Quá trình nén nhiều cấp,
      3.5 Quá trình lưu động,
3.5.1. Giả thiết khi nghiên cứu về lưu động,    

3.5.2. Công thức cơ bản về lưu động, các loại ống phun.
3.5.3. Xác định tốc độ và lưu lượng của các loại ống tăng tốc,
      3.6. Quá trình tiết lưu và ứng dụng,
3.6.1. Đặc trưng cơ bản của quá trình tiết lưu,
3.6.2. Hiệu ứng tiết lưu Joule – Thomson,
Chương 4. Các chu trình nhiệt động thực tế.






      4.1. Chu trình động cơ đốt trong.


4.1.1. Chu trình cấp nhiệt hỗn hợp,


4.1.2. Các chu trình đặc biệt; nhận xét,

      4.2. Chu trình thiết bị động lực của hơi nước.

            4.2.1. Sơ đồ thiết bị của chu trình tuốc bin hơi nước,

            4.2.2. Hiệu suất chu trình,

      4.3. Chu trình máy lạnh dùng hơi,

            4.3.1. Sơ đồ thiết bị của chu trình máy lạnh,

            4.3.2. Hiệu quả của chu trình lạnh.
Phần thứ hai.         TRUYỀN NHIỆT                          

Chương 5.  Các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt 





      5.1. Mô tả quá trình trao đổi nhiệt.



5.1.1. Đặc điểm của hiện tượng trao đổi nhiệt,



5.1.2. Các phương thức trao đổi nhiệt,

     5.2. Các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt, 



5.2.1. Trường nhiệt độ và mặt đẳng nhiệt,

5.2.2. Gradient nhiệt độ và vectơ dòng nhiệt,

Chương 6. Dẫn nhiệt   








      6.1.  Định luật fourier về dẫn  nhiệt,



6.1.1. Định luật fourier,  


6.1.2. Hệ số dẫn nhiệt (,
      6.2. Phương trình vi phân dẫn nhiệt.



6.2.1. Nội dung và thiết lập phương trình vi phân dẫn nhiệt,



6.2.2. Các điều kiện đơn trị.

      6.3. Dẫn nhiệt ổn định khi không có nguồn nhiệt bên trong.



6.3.1. Dẫn nhiệt qua vách phẳng,



6.3.2. Dẫn nhiệt trong vách trụ,

           6.3.3. Dẫn nhiệt qua thanh, cánh.


Chương 7. Trao đổi nhiệt đối lưu







      7.1. Các khái niệm cơ bản.

7.1.1. Định nghĩa và phân loại trao đổi nhiệt đối lưu,

7.1.2. Công thức Newton, hệ số tỏa nhiệt (, 

7.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới tỏa nhiệt đối lưu,

      7.2. Cách xác định hệ số toả nhiệt  đối lưu (, 
7.2.1. Tiêu chuẩn đồng dạng và phương trình tiêu chuẩn của tỏa nhiệt,
7.2.2. Dạng tổng quát của phương trình tiêu chuẩn tỏa nhiệt,
7.2.3. Các dạng đặc biệt của phương trình tiêu chuẩn tỏa nhiệt.
     7.3. Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên,
           7.3.1.Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian vô hạn,
           7.3.2. Trao đổi nhiệt đối lưu trong không gian hữu hạn.

     7.4. Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức,  

           7.4.1. Trao đổi nhiệt đối lưu khi chất lưu chuyển động trong ống, 

           7.4.2. Trao đổi nhiệt khi chất lưu chảy bao quanh ống, 

Chương 8. Trao đổi nhiệt bức xạ 







      8.1. Các khái niệm cơ bản.

8.1.1. Đặc điểm của quá trình trao đổi nhiệt bức xạ,

8.1.2. Các hệ số A, D,D,R 

8.1.3. Các đại lượng đặc trưng cho bức xạ,

     8.2. Các định luật cơ bản của bức xạ.


8.2.1. Định luật Stefan – Boltzmann,

8.2.2. Định luật Planck,

8.2.3.Định luật Kirrchoff,

     8.3. TĐNBX giữa hai mặt phẳng song song rộng vô hạn,

8.3.1. Khi không có mằng chắn bức xạ,

8.3.2. Khi có n màng chắn bức xạ,
     8.4. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai mặt kín bao nhau. 
8.4.1. Khi không có mằng chắn bức xạ,

8.4.2. Khi có n màng chắn bức xạ,

Chương 9.  Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt





     9.1. Trao đổi nhiệt phức hợp và truyền nhiệt.


9.1.1. Khái niệm về TĐN phức và truyền nhiệt,


9.1.2. Truyền nhiệt qua vách phẳng,


9.1.3. Truyền nhiệt qua vách trụ,


9.1.4. Tăng cường truyền nhiệt và cách nhiệt.

     9.2. Thiết bị trao đổi nhiệt.


9.2.1. Định nghĩa và phân loại,

9.2.2. Các phương trình cơ bản để tính nhiệt cho TBTĐN,


9.2.3. Xác định độ chênh trung bình 
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MÔN THI: NHIỆT LẠNH

Phần Lò hơi

1. Nguyên lý làm việc của lò hơi

1.1. Nguyên lý làm việc, Công dụng và phân loại lò hơi

1.2. Các đặc tính kỹ thuật của lò hơi

2. Cân bằng nhiệt và hiệu suất của lò hơi
2.1. Phương trình  cân bằng nhiệt tổng quát của lò hơi

2.2. Tính hiệu suất theo phương pháp cân bằng thuận và phương pháp cân bằng nghịch

2.3. Tổn thất nhiệt của lò hơi.
3. Chế độ nước và hơi của lò hơi 

3.1 Chế độ nước cho lò
   
3.1.1. Yêu cầu chất lượng nước cho lò hơi, Đặc tính của nước thiên nhiên 


3.1.2. Mục đích của việc xử lý nước 

3.1.3. Các phương pháp xử lý nước cho lò hơi 

3.2. Chất lượng của hơi 


3.2.1. Nguyên nhần làm bẩn hơi bão hoà 


3.2.2. Các thiết phân ly hơi và rửa hơi

3.2.3. Bốc hơi theo cấp và chế độ xả lò
4. Bộ quá nhiệt 

4.1. Vai trò, phân loại và phạm vi sử dụng bộ quá nhiệt 


4.2. Sơ đồ cấu tạo bộ quá nhiệt, 

4.3. Điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt 


4.3.1. Tác hại của sự thay đổi nhiệt độ quá nhiệt 


4.3.2. Các phương pháp điều chỉnh nhiệt độ hơi quá nhiệt 


4.3.3. Phân tích các nguyên nhân làm thay đổi nhiệt độ hơi quá nhiệt 

5. Bộ hâm nước và bộ sấy không khí 

5.1. Bộ hâm nước
5.1.1. Chức năng và phân loại bộ hâm nước

5.1.2. Bộ hâm nước kiểu ống thép trơn và bộ hâm nước bằng ngang

5.2. Bộ sấy không khí 
5.2.1. Công dụng và phân loại bộ sấy không khí 

5.2.2. Bộ sấy không khí kiểu thu nhiệt và kiểu hồi nhiệt 


5.3. Bám bẩn, mài mòn và ăn mòn bề mặt đốt lò hơi 

5.3.3. Biện pháp chống mài mòn bề mặt đốt phần đuôi lò

5.3.4. Ăn mòn bề mặt đốt ở nhiệt độ thấp.


5.4. Bố trí bộ hâm nước và bộ sấy không khí 

6. Trang bị phụ 

6.1.  Các loại van bảo vệ 

6.2. Áp kế và ống thuỷ 

Phần Máy và thiết bị lạnh

1/ Môi chất lạnh
1.1. Nêu các yêu cầu cơ bản đối với môi chất lạnh

1.2. Nêu các tính chất cơ bản của NH3; của R12 và của R22

2/ máy lạnh một cấp
Trình bày máy lạnh một cấp dùng bình tách lỏng và máy lạnh một cấp dùng thiết bị hồi nhiệt

3/ Máy lạnh nhiều cấp
3.1. Sự cần thiết phải dùng máy nén piston nhiều cấp

3.2. Trình bày máy lạnh hai cấp làm mát trung gian hoàn toàn.

3.3. Trình bày máy lạnh hai cấp làm mát trung gian hoàn toàn, bình trung gian có ống trao đổi nhiệt.

4/ Máy nán lạnh Piston
4.1. Các dạng cấu tạo của máy nén lạnh piston

4.1.1. Máy nén thuận dòng và ngược dòng

4.1.2. Máy nén hở, nửa kín và kín.

4.2. Các chi tiết quan trọng của máy nén lạnh piston.

4.3. Ảnh hưởng các yếu tố vận hành đến năng suất lạnh máy nén piston.

4.4. Các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh máy nén lạnh piston.

5/ Các thiết bị trao đổi nhiệt và thiết bị phụ của hệ thống lạnh
5.1. Thiết bị ngưng tụ.

5.1.1. Thiết bị ngưng tụ ống chùm nằm ngang; ngưng tụ kiểu tưới và ngưng tụ kiểu bay hơi.

5.1.2. Dàn ngưng làm mát bằng không khí.

5.2. Thiết bị bay hơi.

5.2.1. Thiết bị bay hơi ống chùm kiểu ngập và kiểu không ngập.

5.2.2. Dàn bay hơi NH3  và dàn bay hơi frêon.

5.3. Bình tách dầu; Bình tách lỏng.

5.4. Thiết bị hồi nhiệt.

5.5. Bình chứa cao áp; Bình trung gian

5.6. Thiết bị tách khí không ngưng

5.7. Tháp giải nhiệt

6/ Kho lạnh

6.1. Kết cấu cách nhiệt, cách ẩm kho lạnh:Cách nhiệt, cách ẩm tường kho lạnh (tường bao, tường ngăn); trần kho lạnh (trần mái, trần ngăn); nền kho lạnh (nhiệt độ dương, âm sâu) và đường ống lạnh (trong nhà, ngoài trời).

6.2. Tính nhiệt kho lạnh.

Tài liệu tham khảo
1- Lò hơi và thiết bị đốt; Đào Ngọc Chân, Hoàng Ngọc Đồng, NXB Khoa học & KT, Hà Nội 2008.
2- Thiết bị lò hơi; Trương Duy Nghĩa, Nguyễn Sĩ Mão, NXB Khoa học & KT, HàNội 1984.

2. Kỹ thuật lạnh cơ sở; Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy; NXB Giáo dục, 1984.

3. Máy và Thiết bị lạnh; Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy; NXB Giáo dục, 1984.

4. Hệ thống máy và Thiết bị lạnh; Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính; NXB Khoa học & KT, HàNội 1984.
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